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	DANH SÁCH NHẬP HỌC KHOÁ QH-2013-E
NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
	
	

	Số
 TT
	Mã SV
	Họ và
	tên
	Giới 
tính
	Ngày 
sinh
	Số CMND
	SỐ CIF
	SỐ TK

	1
	13050200
	Hoàng  Ngọc Diệp
	Anh
	Nữ
	18/02/1995
	135820049
	5749016
	26010000333561

	2
	13050201
	Vũ  Hoàng
	Anh
	Nữ
	12/03/1995
	 
	 
	 

	3
	13050202
	Đỗ  Trịnh Tú
	Anh
	Nữ
	22/02/1995
	174866600
	5698811
	26010000314089

	4
	13050203
	Lê  Thị Hoàng
	Anh
	Nữ
	19/01/1995
	113656675
	5698730
	26010000314034

	5
	13050204
	Mai  Khánh
	Chi
	Nữ
	21/08/1995
	017193057
	5698835
	26010000314104

	6
	13050205
	Đinh  Thị Phương
	Chi
	Nữ
	12/08/1995
	050862211
	5667346
	26010000313916

	7
	13050206
	Lê  Thị Linh
	Chi
	Nữ
	03/02/1995
	187552039
	5698860
	26010000314131

	8
	13050207
	Nguyễn  Bảo
	Chính
	Nam
	28/06/1995
	152063306
	5748896
	26010000333446

	9
	13050208
	Nguyễn  Mạnh
	Cường
	Nam
	31/10/1995
	013141524
	5698953
	26010000314201

	10
	13050209
	Trần  Văn
	Đại
	Nam
	23/10/1995
	173898457
	5698850
	26010000314122

	11
	13050210
	Nguyễn  Thị Hồng
	Đào
	Nữ
	16/09/1994
	125531510
	5699020
	26010000313989

	12
	13050211
	Nguyễn  Thành
	Đạt
	Nam
	24/08/1995
	013507323
	5698805
	26010000314061

	13
	13050212
	Nguyễn  Đức
	Du
	Nam
	23/01/1995
	017441150
	5698918
	26010000314168

	14
	13050213
	Nguyễn  Mạnh
	Đức
	Nam
	09/10/1995
	 
	 
	 

	15
	13050214
	Tạ  Anh
	Dũng
	Nam
	22/03/1995
	 
	 
	 

	16
	13050215
	Nguyễn  Thị Thuỳ
	Dương
	Nữ
	25/08/1995
	168573297
	5698741
	26010000315028

	17
	13050216
	Đinh  Thị Quỳnh
	Giang
	Nữ
	16/02/1995
	163363195
	5748798
	26010000333419

	18
	13050217
	Nguyễn  Văn
	Giáp
	Nam
	15/11/1994
	 
	 
	 

	19
	13050218
	Mai  Thị
	Hà
	Nữ
	06/05/1995
	163334742
	5698982
	26010000314007

	20
	13050219
	Đinh  Thu
	Hà
	Nữ
	29/05/1995
	174505511
	5749249
	26010000333543

	21
	13050220
	Hoàng  Ngân
	Hà
	Nữ
	13/07/1995
	 
	 
	 

	22
	13050221
	Mạc  Thị Hồng
	Hạnh
	Nữ
	04/05/1995
	142794172
	5698810
	26010000313943

	23
	13050222
	Đặng  Thị
	Hiền
	Nữ
	25/04/1995
	 
	 
	 

	24
	13050223
	Nguyễn  Diệu
	Hoa
	Nữ
	23/11/1995
	 
	 
	 

	25
	13050224
	Bùi  Huy
	Hoàng
	Nam
	30/10/1995
	 
	 
	 

	26
	13050225
	Phạm Thanh 
	Huế
	Nữ
	05/05/1994
	173717637
	5698773
	26010000313925

	27
	13050226
	Nguyễn  Thị
	Huệ
	Nữ
	19/05/1995
	164568246
	5698914
	26010000314159

	28
	13050227
	Nguyễn  Thị Ngọc
	Huyền
	Nữ
	07/06/1995
	 
	 
	 

	29
	13050228
	Phạm  Thị Thu
	Huyền
	Nữ
	21/07/1995
	164548350
	5749049
	26010000333482

	30
	13050229
	Phan  Duy
	Khánh
	Nam
	15/03/1995
	187388519
	5698942
	26010000314177

	31
	13050230
	Trần  Thị Tuyết
	Lan
	Nữ
	02/02/1995
	091697643
	5698655
	26010000313882

	32
	13050231
	Hoàng  Thị Khánh
	Linh
	Nữ
	19/10/1995
	142793726
	5698970
	26010000314195

	33
	13050232
	Nguyễn  Khánh
	Linh
	Nữ
	29/04/1994
	082236551
	5663050
	26010000314016

	34
	13050233
	Quản  Thuỳ
	Linh
	Nữ
	28/02/1995
	013141123
	5698825
	26010000314098

	35
	13050234
	Hoàng Khánh 
	Linh
	Nữ
	11/05/1995
	 
	 
	 

	36
	13050235
	Lại  Thanh
	Loan
	Nữ
	29/09/1995
	013179761
	5698749
	26010000314052

	37
	13050236
	Nguyễn  Thị
	Mai
	Nữ
	25/03/1995
	173899319
	5698794
	26010000313934

	38
	13050237
	Tô  Ngọc
	Mai
	Nữ
	11/06/1995
	 
	 
	 

	39
	13050238
	Phạm  Thị Thảo
	Mi
	Nữ
	13/07/1995
	017292830
	5698717
	26010000314025

	40
	13050239
	Kiều Thúy
	Minh
	Nữ
	17/04/1994
	017264187
	5699019
	26010000314238

	41
	13050240
	Lô Thị
	Ngọc
	Nữ
	27/12/1994
	 
	 
	 

	42
	13050241
	Nguyễn  Thị Hạnh
	Phúc
	Nữ
	25/04/1995
	 
	 
	 

	43
	13050242
	Phùng  Hồng
	Phước
	Nam
	25/06/1995
	017362155
	5275182
	26010000333525

	44
	13050243
	Đỗ  Hoài
	Phương
	Nữ
	17/10/1995
	013170492
	5698736
	26010000314043

	45
	13050244
	Nguyễn  Thạc Thanh
	Quyên
	Nữ
	15/01/1995
	013176598
	 
	 

	46
	13050245
	Nguyễn  Hải
	Sơn
	Nam
	19/04/1995
	013179831
	5749140
	26010000333516

	47
	13050246
	Nguyễn  Danh
	Sơn
	Nam
	31/05/1995
	017175181
	5698986
	26010000314229

	48
	13050247
	Đỗ  Thị Minh
	Tâm
	Nữ
	21/02/1995
	013134907
	5748971
	26010000333464

	49
	13050248
	Đàm  Hà Lương
	Thanh
	Nữ
	13/09/1995
	 
	 
	 

	50
	13050249
	Nguyễn  Công
	Thành
	Nam
	26/06/1995
	031896209
	5748936
	26010000333455

	51
	13050250
	Nguyễn  Thị Thu
	Thảo
	Nữ
	05/09/1995
	082269132
	5699011
	26010000314247

	52
	13050251
	Hoàng  Hà Phương
	Thảo
	Nữ
	06/04/1995
	013434785
	5698965
	26010000313970

	53
	13050252
	Quách Thị
	Thảo
	Nữ
	03/04/1994
	173927064
	5699034
	26010000314256

	54
	13050253
	Vũ  Thị
	Thu
	Nữ
	24/11/1995
	125683765
	5698844
	26010000314113

	55
	13050254
	Đỗ  Thị Minh
	Thu
	Nữ
	04/04/1995
	017175326
	5749239
	26010000333552

	56
	13050255
	Trần  Kim
	Thư
	Nữ
	09/02/1995
	163339931
	5698899
	26010000314140

	57
	13050256
	Trần  Thị Thu
	Thủy
	Nữ
	09/01/1995
	 
	 
	 

	58
	13050257
	Ngô  Thị
	Trang
	Nữ
	20/01/1995
	152058794
	5698997
	26010000313998

	59
	13050258
	Vũ  Thị Huyền
	Trang
	Nữ
	11/08/1995
	013491844
	5698760
	[bookmark: _GoBack]26010000313907

	60
	13050259
	Cầm Trang 
	Trinh
	Nữ 
	04/09/1994
	050747894
	5698680
	26010000313891

	61
	13050260
	Hà  Anh
	Tư
	Nam
	20/06/1995
	132327061
	5698946
	26010000314210

	62
	13050261
	Nguyễn  Việt
	Tuấn
	Nam
	24/04/1995
	017190502
	5748831
	26010000333428

	63
	13050262
	Ngô  Thị
	Tuyết
	Nữ
	16/12/1995
	125569955
	5698842
	26010000313952

	64
	13050263
	Thùng  Thị
	Vân
	Nữ
	22/05/1995
	045122107
	5384906
	26010000314186

	65
	13050264
	Trịnh  Thị
	Vân
	Nữ
	08/01/1995
	142794191
	5698643
	26010000333437

	66
	13050265
	Hoàng  Anh
	Việt
	Nam
	11/01/1995
	 
	 
	 

	67
	 
	Trần Văn 
	Hiếu
	Nam
	11/11/1994
	013352405
	5699035
	26010000314274

	68
	 
	Trần Thị 
	Thu
	Nữ
	20/03/1994
	101169279
	5699029
	26010000314283

	69
	 
	Hà Thị Huyền
	Trang
	Nữ
	27/02/1995
	132312670
	 
	 



